
I/ TRẮC NGHIỆM: (2,0 điểm).

Khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất từ câu 1 đến câu 4. (Mỗi câu đúng 0,25
điểm)
Câu 1. Quá trình nội sinh là quá trình
A. bào mòn, xâm thực địa hình. B. phong hóa đá trên bề mặt Trái Đất.
C. vận động vật chất trong lòng Trái Đất. D. bồi tụ phù sa ở hạ lưu sông.
Câu 2. Quá trình ngoại sinh có tác dụng chủ yếu là
A. nâng cao địa hình. B. làm biến dạng các lớp đá.
C. bào mòn, san bằng địa hình. D. tạo ra núi và cao nguyên.
Câu 3. Núi lửa phun trào chủ yếu do
A. Sóng thần dâng cao. B. mắc ma phun trào ra ngoài.
C. tác động của gió và nước chảy. D. hoạt động của con người.
Câu 4. Động đất thường xảy ra mạnh nhất ở
A. nơi tiếp xúc các mảng kiến tạo. B. ven các dãy núi trẻ.
C. trung tâm các lục địa. D. vùng xích đạo.
Câu 5. Em hãy chọn các cụm từ sau đây ( Núi; Đồi; Cao nguyên; Bồn địa, Đồng
Bằng) điền vào chỗ (…) để hoàn thành nội dung sau:
- (1).......................: là vùng đất khá bằng phẳng hoặc gợn sóng, độ cao tuyệt đối
trên 500m, có sườn dốc, nhiều khi dựng đứng thành vách so với vùng đất xung
quanh.
- (2)......................: là dạng địa hình nhô cao rõ rệt, độ cao tuyệt đối từ 500m trở lên.
Núi có đỉnh nhọn, sườn dốc.
Câu 6. Nối cột A và B sao cho phù hợp về chức năng khối không khí:

II/ TỰ LUẬN: (3,0 điểm).
Câu 1. (1,5 điểm)
a. (1 điểm) Trình bày nguyên nhân gây ra động đất và nêu hậu quả của động đất
đối với con người và môi trường?
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Cột A Cột B

1. Khối không khí nóng a, Vĩ độ thấp, nhiệt độ thấp

b, Vĩ độ thấp, nhiệt độ cao

2. Khối không khí hải dương c, Hình thành trên biển và đại dương, độ ẩm
thấp

d, Hình thành trên biển và đại dương, độ ẩm
lớn
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ĐIỂM



b. (0.5 điểm) Nếu đang trong lớp học mà có động đất xảy ra, em sẽ làm gì để bảo
vệ mình?
Câu 2. (1,5 điểm)
a. Gió là gì? Tốc độ gió càng mạnh do đâu?
b. Liên hệ thực tế: Gió ảnh hưởng như thế nào đến đời sống và sản xuất của con
người?

--------------- Hết ---------------
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